
 

1 
 

 

 

 

 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 ĐIỂM) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Mẹ ạ, nếu có kiếp sau, con được chọn, con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ 

yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ? Ở trên này, con ít khi thành công lắm 

nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ… 

Mẹ ơi, hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nhỏ nhoi đi mẹ. Con 

ước giản dị thôi, bà tiên ấy được sống lại với con một ngày, để con được chăm 

sóc – việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ không làm mẹ khóc đâu, con 

hứa. Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: “Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ 

mẹ quá nhiều… Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương 

mẹ nhiều!” 

(Trích Thư gửi mẹ hiền – Nguyễn  Anh Thư) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

Câu 2: Anh/chị hiểu thế nào về câu văn: “Ở trên này, con ít khi thành công lắm 

nhưng khi con mệt mỏi, con thất bại, con sắp gục ngã, con đã biết đi tìm mẹ…” 

Câu 3: Theo anh/chị, vì sao bạn Anh Thư lại viết cho mẹ đã mất 2 năm trước 

cuta mình: “Con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ quá nhiều…” (1, 0 điểm) 

Câu 4: Đoạn trích trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 15 
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Thời gian làm bài: 90 phút 
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PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về “món nợ 

mẹ quá nhiều” được bạn Anh Thư nhắc đến trong đoạn trích. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm rầm rập như là đất rung 

Quân đi điệp điệp trùng trùng 

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan 

Dân công đỏ đuốc cùng đoàn 

Dấu chân nát đá, muôn tàn lửa bay 

Nghìn đêm thăm thăm sương dày 

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên 

Tin vui chiến thắng trăm miền 

Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 

Vui từ Đồng Tháp, An Khê 

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng 

(Trích Việt Bắc – Tố Hữu) 
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Đáp án đề 15 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt: biểu cảm 

Câu 2: 

- Nội dung của câu văn: Trên cuộc đời khi không còn mẹ, con từng trải qua thành 

công và thất bại, mệt mỏi và bi quan, tiêu cực, những lúc đó, con tìm đến mẹ, để 

được an ủi, chia sẻ và mong được mẹ chỉ bảo. Mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần vô 

cùng quan trọng của con, dù là trong suy nghĩ và tâm tưởng. 

Câu 3: 

- Anh Thư rất thương yêu và kính trọng mẹ, không lúc nào quên hình bóng mẹ. 

“Con nợ mẹ nhiều”, hiểu là còn nhiều lỗi với mẹ: lời xin lỗi, lòng hiếu thảo, lòng 

biết ơn, chưa cố gắng trong mọi việc, chưa biết thương mẹ, chưa hiểu mẹ và thờ 

ơ, chưa quan tâm chăm sóc mẹ. Con còn làm mẹ lo lắng và buồn lòng. 

Câu 4: 

Đoạn trích gợi ra nhiều suy nghĩ. Gợi ý: 

- Tình yêu thương mẹ là điều thiêng liêng nhất 

- Mẹ là điều quý giá nhất mà ta có được 

- Hãy biết sống hiếu thảo, yêu thương, kính trọng, chăm sóc mẹ 

- Điều đau khổ nhất, bất hạnh nhất là không còn mẹ 
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PHẦN II: LÀM VĂN 

Câu 1: 

Học sinh trình bày suy nghĩ của mình. Đoạn văn diễn đạt có cảm xúc, chân thành, 

dễ hiểu 

Gợi ý: 

- Cuộc đời mỗi con người đẹp hơn nhờ có mẹ. Tuy nhiên, những đứa con muôn 

đời vẫn luôn mang trong mình những nón nợ với mẹ, món nợ không thể đếm 

đong. Thứ con nợ mẹ là tình cảm, sự lo lắng, tình cảm yêu thương và quan tâm 

săn sóc của mẹ dành cho con, là những lúc con hư không nghe lời khiến mẹ thất 

vọng, là những lúc con thất bại, yếu đuối làm mẹ buồn lòng, là những bao dung, 

thứ tha sau bao lần con mắc lỗi…. Món nợ bạn Anh Thư nhắc đến trong bài chính 

là món nợ như thế. 

- Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, cho ta cuộc sống, nuôi dưỡng ta lớn khôn 

trưởng thành. Mẹ phải chịu bao gian lao vất vả, cho con từng miếng cơm manh 

áo, từng giấc ngủ và là người chắp cho ta những đôi cánh uớc mơ để bay đến chân 

trời hi vọng. 

- Khi mẹ còn sống chúng ta phải biết trân trọng, biết ơn đừng làm mẹ buồn, mẹ 

khóc. Chúng ta phải đáp lại những tình cảm mà mẹ dành cho mình qua những 

biểu hiện cụ thể như siêng năng học hành, nghe lời cha mẹ, luôn biết ơn người đã 

có công sinh thành ra mỗi chúng ta, người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện, 

không tiếc bất cứ điều gì, luôn cố gắng dành cho chúng ta những điều tốt nhất. 

- Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân 

trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó tình cảm ấy không còn thì cuộc sống 

này sẽ đáng buồn biết bao.  
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Câu 2: 

I. Giới thiệu chung 

- Giới thiệu tác giả Tố Hữu 

- Giới thiệu bài thơ Việt Bắc 

- Giới thiệu đoạn trích 

II. Phân tích 

- Phân tích 12 câu thơ trên thành 2 luận điểm: 

+ Luận điểm 1: 8 câu đầu chính là khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp ở Việt Nam 

+ Luận điểm 2: 4 câu còn lại chính là khí thế, niềm vui chiến thắng tại các chiến 

trường khác nhau. 

- Chi tiết như sau: 

1. Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt 

Nam 

+ 2 câu đầu: Mở ra một cảnh tượng sôi động của Việt Bắc trong những đêm hành 

quân vào chiến dịch: 

- “Những đường Việt Bắc”: không gian vô cùng rộng lớn. 

- Điệp từ “đêm đêm” “thời gian liên tục tiếp nối. 

- So sánh “như là đất nung” + từ láy “rầm rập”, Khí thế hào hùng làm rung đất 

chuyển trời. 
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- Sự lớn mạnh của quân đội ta về lực lượng, khí thế. 

+ 6 câu tiếp: Sự phối hợp các lực lượng chiến đấu: 

* Đoàn quân: 

- Từ láy: “điệp điệp trùng trùng”, những đoàn quân tiếp nhau bước đi như những 

đợt sóng trào kéo dài vô tận. 

- Hình ảnh “ánh sao đầu súng” là một tứ thơ đẹp gợi nhiều liên tưởng: 

- Nghệ thuật nhân hóa: ánh sao theo chân đoàn quân, treo lơ lửng trên đầu súng, 

soi sáng khắp các ngả đường hành quân, thiên nhiên đã thành người bạn đồng 

hành cùng chiến sĩ. 

- Ẩn dụ: ánh sao → lý tưởng cách mạng luôn soi sáng dẫn đường, đến tương lai 

tươi sáng, niềm tin tưởng lạc quan đầy khí thế. 

* Đoàn dân công: 

- Những bó đuốc đỏ rực soi đường, làm sáng bừng lên hình ảnh những đoàn quân 

dân công tiếp lương, tải đạn với đủ cả: già, trẻ, gái, trai… họ đến từ những miền 

quê với đủ mọi phương tiện chuyên chở: xe đạp thồ, gùi, cáng…quyết tâm kiên 

cường vượt qua khó khăn nguy hiểm để bảo đàm vũ khí, thuốc men, lương thực… 

cho tiến tuyến. 

- Cách nói cường điệu “bước… bay”: vừa diễn tả lực lượng đông đảo vừa diễn tả 

một sức mạnh hùng hậu phục vụ chiến trường. Cuộc chiến đấu của ta là đấu tranh 

nhân dân, đã phát huy sức mạnh toàn dân. 

- Hình ảnh thơ thật đẹp “muôn tàn lửa bay”, “đỏ đuốc”, xua tan những lạnh lẽo, 

tăm tối nơi rừng núi. 
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- Từ láy” điệp điệp trùng trùng” + từ “nát đá” góp phần tạo nên âm điệu hùng 

tráng mạnh mẽ. 

* Đoàn ô tô quân sự: 

- Hình ảnh “ đèn pha bật sáng”, ánh sáng rực rỡ xuyên thủng đêm dày tăm tối. 

- Hình ảnh ẩn dụ: 

+ “nghìn đêm”: Quá khứ nô lệ. 

+ “sương dày”: những khó khăn vất vả, thiếu thốn trong hiện tại. 

- So sánh: “Như ngày mai lên”, niềm tin tưởng, lạc quan, hình ảnh thơ mang ý 

nghĩa biểu trưng cho tương lai tươi sáng của đất nước. 

- Nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ, gấp gáp. Âm hưởng hào hùng, sôi nổi nào nức; 

hình ảnh thơ hoành tráng, mỹ lệ. 

- Đoạn thơ tràn ngập ánh sáng: ánh sao, ánh đuốc, ánh đèn pha…, ánh sáng của 

niềm tin tưởng, niềm vui tràn ngập. Tất cả tạo thành khúc hùng ca chiến thắng. 

Việt Bắc không còn là của mình hay là của riêng ta mà là "của ta" – của chúng ta, 

của tất cả mọi người Việt Nam kháng chiến. 

2. Niềm vui khi tin chiến thắng của mọi miền đất nước tiếp nối báo về: 

- Điệp từ ”vui” như tiếng reo mừng chiến thắng, cảm xúc náo nức, vui sướng, tự 

hào khi tin vui chiến thắng dồn dập đổ về từ khắp mọi miền đất nước. 

- Liệt kê những địa danh kết hợp từ “trăm miền” mở ra không gian rộng lớn của 

chiến thắng từ miền núi đến đồng bằng, từ bắc tới nam. 

- Nhịp điệu thơ dồn dập, tươi vui, náo nức cho thấy tốc độ thần kỳ, nhanh chóng 

của những chiến thắng. 
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- Những từ: “vui về”, “vui lên”, "vui từ” đã đặt Việt Bắc làm tâm điểm của mọi 

niềm vui. 

- Giọng thơ say mê, náo nức tràn ngập niềm vui sướng trong lòng hàng triệu con 

người từ bắc chí nam. 

III. Kết luận 

- Khái quát vấn đề. 

Loigiaihay.com 

 


